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Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 7   

Bản quyền thuộc về VnDoc. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

A. Lý thuyết bảng chia 7 

+ Dựa vào bảng nhân 7, ta có thể lập được bảng chia 7 sau: 

7 : 7 = 1 14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 

42 : 7 = 6 49 : 7 = 7 56 : 7 = 8  63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 

B. Bài tập bảng chia 7 

I. Bài tập trắc nghiệm  

Câu 1: Kết quả phép tính 28 : 7 là: 

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

Câu 2: Kết quả của phép tính 63 : 7 + 11 là: 

A. 30 B. 20 C. 40 D. 50 

Câu 3: Lan có 56 cái kẹo được chia vào 7 hộp nhỏ. Mỗi hộp có số kẹo là: 

A. 60 bông hoa B. 42 bông hoa C. 8 cái kẹo D. 64 bông 

Câu 4: Kết quả phép tính 91 : 7 là: 

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 

Câu 5: Số dư của phép chia 82 : 7 là: 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

II. Bài tập tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

56 : 7  14 : 7  35 : 7  28 : 7 7 : 7 
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63 : 7 42 : 7  70 : 7 49 : 7 21 : 7 

Bài 2: Đặt rồi tính: 

34 : 7 14 : 7 91 : 7 46 : 7 

24 : 7 42 : 7 56 : 7  78 : 7 

Bài 3: Tìm X, biết: 

a, 56 : X + 5 = 12 b, 98 : X = 7 c, X + 56 : 7 = 34 

Bài 4: Cô giáo chia đều 35 quyển vở cho 7 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn học sinh được 

bao nhiêu quyển vở? 

C. Lời giải bài tập bảng chia 7 

I. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

 A D D B C 

II. Bài tập tự luận 

Bài 1:  

56 : 7 = 8 14 : 7 = 2 35 : 7 = 5 28 : 7 = 4 7 : 7 = 1 

63 : 7 = 9 42 : 7 = 6  70 : 7 = 10 49 : 7 = 7 21 : 7 = 3 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính chia rồi tính 

34 : 7 = 4 (dư 6) 14 : 7 = 2 91 : 7 = 13 46 : 7 = 6 (dư 4) 

24 : 7 = 3 (dư 3) 42 : 7 = 6 56 : 7 = 8 78 : 7 = 11 (dư 1) 
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Bài 3:  

a, 56 : X + 5 = 12 

56 : X = 12 – 5 

56 : X = 7 

X = 56 : 7 

X = 8 

b, 98 : X = 7 

X = 98 : 7 

X = 14 

c, X + 56 : 7 = 34 

X + 8 = 34 

X = 34 – 8  

X = 26 

Bài 4:  

Mỗi bạn học sinh được số quyển vở là: 

35 : 7 = 5 (quyển vở) 

Đáp số: 5 quyển vở 

Tải thêm tài liệu tại: 

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap2-lop-3 
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